TIẾNG VIỆT
                                                  Món quà quý nhất
      Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì. Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:
- Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?
- Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày.
     Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên: ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu, khen:
- Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.
                                                                            (Theo báo Thiếu Niên Tiền Phong)

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất hoặc hoàn thiện câu trả lời:
Câu 1. (0,5 điểm) Người con nào đã biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu?
A. Người con cả và người con út.
B. Người con cả và người con thứ hai.
C. Người con thứ hai và người con út.

Câu 2. (0,5 điểm) Người con cả đã mang quà gì về cho cha?
A. Tiền bạc, ngọc ngà, châu báu                           B. Sách                              C. Thuốc

Câu 3. (1 điểm) Khi thấy món quà của con trai cả, người cha đã nói gì?

A. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.
B. Cha không thích món quà của con.

C. Món quà của con không có giá trị.
Câu 4. (1 điểm) Em có thích đọc sách không? Vì sao?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5. (1 điểm) Câu “ Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai.” thuộc kiểu câu nào đã học?
A. Câu giới thiệu                    B. Câu nêu hoạt động                     C. Câu nêu đặc điểm

Câu 6. (1 điểm) Tìm ít nhất 3 từ chỉ hoạt động có trong bài Món quà quý nhất
Từ chỉ hoạt động là:……………………………………………………………………
Câu 7. (1 điểm) Tìm từ trái nghĩa với các từ sau:

	khen
	……………………….……

	nặng
	………….…………………

	vui vẻ
	……………………………


II. Tập làm văn  
Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 - 4 câu tả một đồ dùng học tập của em.

Bài làm
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Nghe- Viết chính tả 


   UBND HUYỆN AN DƯƠNG                 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
 TRƯỜNG TH LÊ THIỆN              MÔN: TOÁN – LỚP 2 – NĂM HỌC 2022- 2023
              (Đề chính thức)                                           Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên học sinh : …………………………..........Lớp ........SBD …. Số phách….... 
( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Điểm
	Giám khảo

( Kí và ghi rõ họ tên)
	Số phách

	
	
	


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1. (1 điểm) 

       a. Số liền sau của 86 là: 

            A. 85                                           B. 86                                               C. 87                          
        b. Số liền trước của 70 là: 

            A. 69                                           B. 71                                               C. 72                         

            Câu 2. (1 điểm)


           a. Kết quả của phép tính: 40 + 30 - 5 = ?  



 A. 75                                           B. 65                                                C. 85                      

           b. Kết quả của phép tính: 85 –  27 = ?  



 A. 58                                           B. 60                                                 C. 53                      

Câu 3. (0,5 điểm) 

          1 ngày = ..........giờ

     A. 1                                                B. 7                                                 C. 24

Câu 4. (1 điểm) Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ.
	Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 4cm                                        
B. 8cm                                          

C. 12cm
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Câu 5. (0,5 điểm) 
Hình bên có: 
	A. 2 hình tam giác, 1 hình tứ giác.
B. 2 hình tứ giác, 1 hình tam giác.
C. 1 hình tứ giác, 1 hình tam giác



      
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 6. (0,5 điểm) 

Thứ Hai tuần này là ngày 3 tháng 1. Vậy thứ Hai tuần sau là ngày............. tháng 1
Câu 7.  Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

       38 + 25
                        55 + 37                  86 - 47

 92 - 43
        

       ………....                     ……….....              ………….            ………...

       ………....                     ……….....              ………….            ………...

       ………....                     ……….....               ……….....           ...……….                              

Câu 8. Tính: (1 điểm)

            87kg – 39kg =  ………                         27dm + 53dm =  ……….. 
Câu 9. (2 điểm) Trong vườn có 85 quả bưởi. Mẹ đã hái bán 37 quả bưởi. Hỏi trong vườn còn bao nhiêu quả bưởi ? 


                                                 Bài giải
Câu 10. (0,5 điểm) 

Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số giống nhau?
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